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PHỤ LỤC I 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành 

liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường (Chuyên đề 1) 

 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND  ngày       /01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)  

 

Stt 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn bản; ngày, 

tháng, năm ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Ghi 

chú 

1.  
Nghị 

quyết 

74/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh 
 

2.  
Nghị 

quyết 

47/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 

Phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường sử dụng ngân sách địa phương 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

3.  
Quyết 

định 

35/2022/QĐ-UBND ngày 

26/9/2022 

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; 

phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

 

4.  
Quyết 

định 

37/2022/QĐ-UBND ngày 

07/10/2022 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu  
 

5.  
Quyết 

định 

38/2022/QĐ-UBND ngày 

12/10/2022 

Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 
 

6.  
Quyết 

định 

17/2024/QĐ-UBND ngày 

30/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số mức chi 

sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 
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PHỤ LỤC II 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành 

liên quan đến quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 

(Chuyên đề 2) 

 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND  ngày       /01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)  

 

Stt 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn bản; ngày, 

tháng, năm ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Ghi 

chú 

1.  
Nghị 

quyết 

11/2019/NQ- HĐND ngày 

23/07/2019 

Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và 

hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 
 

2.  
Nghị 

quyết 

12/2022/NQ-HĐND ngày 

29/3/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của 

HĐND tỉnh 

 

3.  
Nghị 

quyết 

39/2022/NQ-HĐND ngày 

20/9/2022 

Quy định mức chi cho tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh 

 

4.  
Nghị 

quyết 

20/2023/NQ-HĐND ngày 

13/7/2023 

Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính 

sách đãi ngộ đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

5.  
Nghị 

quyết 

23/2023/NQ-HĐND ngày 

13/7/2023 

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
 

6.  
Nghị 

quyết 

41/2023/NQ-HĐND ngày 

17/10/2023 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức thưởng đối với học sinh, giáo viên, chuyên 

gia, người phụ trách công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa 

trên địa bàn tỉnh 
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Stt 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn bản; ngày, 

tháng, năm ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Ghi 

chú 

7.  
Nghị 

quyết 

42/2023/NQ-HĐND ngày 

17/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 12/2022/NQ-

HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

8.  
Nghị 

quyết 

69/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 

Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở 

thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

 

9.  
Nghị 

quyết 

07/2024/NQ-HĐND ngày 

17/4/2024 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, 

tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030 
 

10.  
Quyết 

định 

25/2019/QĐ-UBND ngày 

16/9/2019 

Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 
 

11.  
Quyết 

định 

19/2021/QĐ-UBND ngày 

09/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

 

12.  
Quyết 

định 

19/2023/QĐ-UBND ngày 

08/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 
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PHỤ LỤC III 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành 

liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ (Chuyên đề 3) 

 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND  ngày       /01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)  

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn 

bản; ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tên gọi của văn bản 
Ghi 

chú 

1.  
Nghị 

quyết 

09/2019/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019  

Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và 

các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh 
 

2.  
Nghị 

quyết 

59/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

3.  
Nghị 

quyết 

05/2024/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2024 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu  
 

4.  
Nghị 

quyết 

43/2024/NQ-HĐND 

ngày 30/9/2024 

Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

 

5.  
Quyết 

định 

05/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2016 

Ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

6.  
Quyết 

định 

35/2018/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2018  

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu  
 

7.  
Quyết 

định 

35/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2019  

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng 

dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh 
 

8.  Quyết 13/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn 

bản; ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tên gọi của văn bản 
Ghi 

chú 

định ngày 31/3/2020  trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

9.  
Quyết 

định 

18/2020/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2020  

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

10.  
Quyết 

định 

22/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2020 

Quy định mức chi cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

11.  
Quyết 

định 

42/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2020  
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

12.  
Quyết 

định  

15/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Lai Châu 
 

13.  
Quyết 

định 

48/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 

 

14.  
Quyết 

định 

56/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 

Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

15.  
Quyết 

định 

57/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2024 

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

 


